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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 983/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục  

hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý  
và thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-BCT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, 
hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương;

 Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-BCT ngày 05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc 
tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 770/TTr-SCT ngày 
25 tháng 3 năm 2024 và ý kiến của các Thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương (Có danh mục thủ tục 
hành chính kèm theo).



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 13 /Ngày 03-5-20244

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh xây dựng để phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục  hành chính chi tiết 
đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa 
việc giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội 
dung sau:

Thay thế thủ tục hành chính đã được công bố tại số thứ tự 30 đến 32, mục VII, 
An toàn đập, hồ chứa thủy điện, mục X, Xúc tiến thương mại tại Phụ lục  ban hành kèm 
theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Cao Tường Huy
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.

7
K

hô
ng

X
X



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 13 /Ngày 03-5-20248

S T
T

M
ã 

số
 

hồ
 sơ

 
T

T
H

C
T

ên
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

T
hờ

i 
gi

an
 g

iả
i 

qu
yế

t 
(N

gà
y 

 
là

m
 v

iệ
c)

Đ
ịa

 
đi

ểm
 

th
ực

 
hi

ện

Ph
í, 

lệ
 p

hí
 

(V
N

Đ
)

T
ên

 V
B

Q
PP

L
 q

uy
 đ

ịn
h 

 n
ội

 d
un

g 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

, 
th

ay
 th

ế

H
ìn

h 
th

ức
 

th
ực

 h
iệ

n 
qu

a 
dị

ch
 v

ụ 
bư

u 
ch

ín
h 

cô
ng

 íc
h

N
hậ

n 
 

hồ
 sơ

T
rả

  
kế

t q
uả

I.2
Đ

ối
 v

ới
 h

oạ
t đ

ộn
g:

 X
ả 

nư
ớc

 th
ải

 
và

o 
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ìn
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iệ
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hô

ng
X

X

I.3
Đ

ối
 v

ới
 h

oạ
t đ

ộn
g:

 T
rồ

ng
 c

ây
 lâ

u 
nă
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hô

ng
X

X
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Đ
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độ
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 D
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lịc
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ể 
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ao
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ng

hi
ên

 c
ứu

 k
ho
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 d
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dị
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trồ
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cá
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ho
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X
X
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Đ
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tiệ
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ội
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ịa
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ơn
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tiệ
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ới
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trừ
 x

e 
m
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tô
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áy
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ươ
ng

 ti
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 th
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 n
ội
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ịa
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un
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tâ
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cô
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 tỉ
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hô

ng
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 c
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 c
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y 
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 c
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đậ
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 h

ồ 
ch

ứa
 th

ủy
 đ

iệ
n 
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đị
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i 

đi
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iề
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 N

gh
ị đ

ịn
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14
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N
Đ

-C
P)

2
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ng
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ỉn
h 
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cá
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bả
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đị
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 d
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y 
đị

nh
 tạ

i đ
iể
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kh
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Đ

iề
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ịn
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/N
Đ

-C
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un

g 
tâ

m
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ục
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 h
àn
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ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

- 
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ật
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hủ
y 

lợ
i 

số
 0

8/
20

17
/

Q
H

14
 n

gà
y 

19
/6

/2
01

7;

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
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7/
20

18
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

4/
5/

20
18

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 

“Q
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 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t m
ột

 s
ố 

Đ
iề

u 
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Lu

ật
 T

hủ
y 

lợ
i”

.

- N
gh

ị đ
ịn
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số

 1
14

/2
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8/
N

Đ
-C

P 
ng
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18

 c
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ồ 
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N

gh
ị đ

ịn
h 
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/N

Đ
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ng

ày
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 c
ủa

 C
hí

nh
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hủ
 

sử
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N
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đị
nh
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01
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N
Đ

-C
P 
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 1
4/
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20

18
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ủa
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hí
nh
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hủ
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đị
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 c
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ết
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ột
 số

 đ
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củ
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y 

lợ
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X
X
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Đ
ối

 v
ới
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ộn
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) X
ây

 d
ựn
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ng
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ìn
h 

m
ới

; (
ii)

 L
ập
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ến

, b
ãi

 
tậ

p 
kế

t 
ng

uy
ên

 l
iệ

u,
 n

hi
ên

 l
iệ

u,
 

vậ
t l

iệ
u,
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ật

 tư
, p

hư
ơn

g 
tiệ

n;
  (

iii
) 

K
ho

an
, 

đà
o 

kh
ảo

 s
át

 đ
ịa

 c
hấ

t; 
th

ăm
 d

ò,
 k

ha
i 

th
ác

 k
ho

án
g 

sả
n,

 
vậ

t l
iệ

u 
xâ

y 
dự

ng
, k

ha
i t

há
c 

nư
ớc

 
dư

ới
 đ

ất
; 

(iv
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X
ả 

nư
ớc

 t
hả

i 
và

o 
cô

ng
 tr

ìn
h 

th
ủy

 đ
iệ

n,
 tr

ừ 
xả

 n
ướ

c 
th

ải
 v

ới
 q

uy
 m

ô 
nh

ỏ 
và

 k
hô

ng
 

ch
ứa

 c
hấ

t đ
ộc

 h
ại

, c
hấ

t p
hó

ng
 x

ạ;
 

(v
) X

ây
 d

ựn
g 

cô
ng

 tr
ìn

h 
ng

ầm

5
K

hô
ng

X
X

3.
2

Đ
ối

 v
ới
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oạ

t 
độ

ng
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(i)
 T

rồ
ng

 
câ

y 
lâ

u 
nă

m
; 

(ii
) 

H
oạ

t 
độ

ng
 c

ủa
 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 th

ủy
 n

ội
 đ

ịa
, p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
cơ

 g
iớ

i
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X



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 13 /Ngày 03-5-202410

S T
T

M
ã 

số
 

hồ
 sơ

 
T

T
H

C
T

ên
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

T
hờ

i 
gi

an
 g

iả
i 

qu
yế

t 
(N

gà
y 

 
là

m
 v

iệ
c)

Đ
ịa

 
đi

ểm
 

th
ực

 
hi

ện

Ph
í, 

lệ
 p

hí
 

(V
N

Đ
)

T
ên

 V
B

Q
PP

L
 q

uy
 đ

ịn
h 

 n
ội

 d
un

g 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

, 
th

ay
 th

ế

H
ìn

h 
th

ức
 

th
ực

 h
iệ

n 
qu

a 
dị

ch
 v

ụ 
bư

u 
ch

ín
h 

cô
ng

 íc
h

N
hậ

n 
 

hồ
 sơ

T
rả

  
kế

t q
uả

3.
3

Đ
ối

 v
ới

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

(i)
 D

u 
lịc

h,
 

th
ể 

th
ao

, 
ng

hi
ên

 c
ứu

 k
ho

a 
họ

c,
 

ki
nh

 d
oa

nh
, 

dị
ch

 v
ụ;

 (
ii)

 N
uô

i 
trồ

ng
 t

hủ
y 

sả
n;

 (
iii

) 
N

ổ 
m

ìn
 v

à 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

gâ
y 

nổ
 k

há
c.

5
K

hô
ng

- 
Lu

ật
 T

hủ
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Đ
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 c
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 c
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Đ
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 c
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